
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:   QUẢN TRỊ BUỒNG       - Mã học phần : 10248
2. Khoa phụ trách:DU LỊCH
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG
3.1. Họ và tên: TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản trị Khách sạn - SaigonACT

· ĐT:0913718821; email: phuongtrandinh6@gmail.com

· Các hướng nghiên cứu chính: Kinh doanh nhà hàng khách sạn, Quản trị lưu trú.

3.2. Họ và tên: Phạm Thị Hòa

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: khoa Du lịch

· ĐT: 0933444971          email: hoapt22@fe.edu.vn 

· Các hướng nghiên cứu chính: Du lịch

4. Số tín chỉ: 4
5. Phân bổ thời gian (tiết): 60 tiết

· Lên lớp: 60 tiết

· Tự học: 180 tiết

6. Học phần tiên quyết: 

Đã học môn: Tổng quan du lịch, Nghiệp vụ lễ tân,… 
Học song hành với một số môn: Quản trị kinh doanh khách sạn, các môn nghiệp vụ Khách sạn – Nhà hàng. 
7. Mục tiêu của học phần:
Sau khi học xong học giúp sinh viên có thể:

- Lập được các kế hoạch hoạt động cho bộ phận buồng 

- Lập được các biểu mẫu cho hoạt động của bộ phận buồng 

- Thực hiện được qui trình đánh giá chất lượng buồng. 

- Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, tinh thần hoạt động nhóm và phối kết hợp trong công việc, tư thế tác phong lao động trong ngành du lịch

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

- Kiến thức: 
1. Trang bị cho sinh viên kiến thức để quản lỳ điều hành hoạt động và làm việc tại bộ phận Buồng/ Phòng (Housekeeping) trong khách sạn hiện đại ở cấp nhân viên (Room Attendant) và quản lý cấp trung (Supervisor) và (Executive housekeeping)

2. Thiết lập kế hoạt động của bộ phận Buồng/phòng.

3. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc quản lý hiệu quả nguồn nhân sự của bộ phận.

- Kỹ năng: 
4. Đào tạo kỹ năng nghề phục vụ phòng tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên

5. Xây dựng tiêu chuẩn năng  suất, tiêu chuẩn chất lượng

6. Thực hành gồm giường ngủ, toilet, các hóa chất và công cụ làm vệ sinh

7. Tự thực hành tại các phòng chức năng nghiệp vụ khách sạn của trường.

- Thái độ: 
8. Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc trong học tập, chuyên cần tới lớp, tự học ở nhà một cách thực sự

9. Tinh thần cầu tiến trong học tập và rèn luyện

10. Sinh viên có tinh thần phục vụ cộng đồng, tinh thần trách nhiệm cao

11. Rèn luyện tính trung thực, kỷ luật cao trong lao động và học tập

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
12. Từ sự hướng dẫn giáo viên sinh viên chủ động tìm hiểu tài liệu liên quan, cùng tập thể lớp chuẩn bị nội dung thảo luận để xây dựng bài tại lớp.

13. Xây dựng trách nhiệm nghề nghiệp chuẩn mực của 1 nhân viên làm việc tại khách sạn 3 sao. Ý thức trách nhiệm cao trong công việc, đảm bảo cung cấp cho khách sạn phẩm dịch vụ hoàn hảo.

9. Nội dung học phần:

	 STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH
	CĐR
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	BT
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	CHƯƠNG I: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG BỘ PHẬN BUỒNG

	1.1. Khái quát về quản trị buồng

1.2. Các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động

1.2.1. Mục tiêu hoạt động 

1.2.2. Nguyên tắc hoạt động 

1.3.  Tổ chức bộ phận buồng. 

1.3.1. Sơ đồ tổ chức của bộ phận 

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn năng lực của các chức danh. 

1.3.2.1. Giám  đốc bộ phận (trưởng bộ phận) 

1.3.2.2. Phó giám đốc, trợ lý giám đốc bộ phận (tổ phó) 

1.3.2.3. Thư ký bộ phận 

1.3.2.4. Trưởng nhóm chăm sóc hoa, cây cảnh 

1.3.2.5. Trưởng kho 

1.3.2.6. Trưởng nhóm phục vụ buồng 

1.3.2.7. Trưởng ca phục vụ buồng ca sáng 

1.3.2.8. Trưởng ca phục vụ buồng ca chiều 

1.3.2.9. Trưởng ca phục vụ buồng ca đêm 

1.3.2.10. Trưởng nhóm khu vực công cộng 

1.3.2.11. Trưởng nhóm đồ vải 

1.3.2.12. Nhân viên phục vụ buồng 

1.3.2.13. Nhân viên nhóm phục vụ đồ vải 

1.3.2.14. Nhân viên khu vực công cộng 

1.3.2.15. Nhân viên trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh 

1.3.2.16. Nhân viên kho 

1.3.3. Các mối quan hệ của bộ phận 

1.3.3.1. Các mối quan hệ nội bộ bộ phận 

1.3.3.2. Các mối quan hệ với các bộ phận khác 

1.4. Tổ chức phục vụ của bộ phận 

1.4.1. Các hình thức tổ chức phục vụ 

1.4.1.1. Tổ chức phục vụ theo giờ hành chính 

1.4.1.2. Tổ chức phục vụ theo ca 

1.4.2. Phân công lao động

1.4.2.1. Phân công lao động theo ca 

1.4.2.2. Làm việc theo nhóm 

1.4.2.3. Xếp lịch làm việc theo tuần 

1.4.2.4. Chấm công 

1.4.3. Nội dung công việc của các nhóm 

1.4.3.1. Nhóm quản lý 

1.4.3.2. Nhóm giám sát 

1.4.3.3. Nhóm phục vụ 

1.4.3.4. Nhóm hỗ trợ 

1.5. Các quy trình phục vụ của nhân viên buồng 

1.5.1. Danh mục các công việc theo tiêu chuẩn VTOS 

1.5.2. Quy trình thực hiện các công việc theo tiêu chuẩn VTOS
2.1. Khái quát về quản trị buồng 

2.1.1. Khái niệm về việc lập kế hoạch

2.1.2. Tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch 

2.1.3. Giới thiệu các loại kế hoạch 

2.2. Lập kế hoạch hoạt động của bộ phận 

2.2.1. Kế hoạch làm vệ sinh và bảo dưỡng 

2.2.1.1. Lập bảng danh mục các khu vực 

2.2.1.2. Lập bảng danh mục các bề mặt và thiết bị 

2.2.1.3. Lập danh mục các công cụ hỗ trợ 

2.2.1.4. Lập lịch làm vệ sinh 

2.2.1.5. Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 

2.2.2. Kế hoạch ngân sách. 

2.2.2.1. Giới thiệu các loại ngân sách 

2.2.2.2. Quá trình lập ngân sách 

2.2.3. Kế hoạch cung cấp vật tư 

2.2.3.1. Hàng sử dụng lại được 

2.2.3.2. Hàng không sử dụng lại được 

2.2.3.3. Mua sắm vật tư 

2.2.4. Quản lý nhân sự bộ phận
2.2.4.1. Nguyên tắc lập dự trù biên chế bộ phận 

2.2.4.2. Tính định mức biên chế bộ phận 

2.2.4.3. Tuyển dụng 

2.2.4.4. Đào tạo nhân viên 

2.2.4.5. Phân công lao động trong bộ phận 

2.2.4.6. Đánh giá kết quả họat động của nhân viên 

2.2.4.7. Quản lý lưu trữ hồ sơ 

2.3. Xây dựng tiêu chuẩn năng suất và chất lượng 

2.3.1. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 

2.3.1.1. Khái niệm tiêu chuẩn chất lượng 

2.3.1.2. Tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 

2.3.1.3. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho phòng ngủ

2.3.2. Xác định tiêu chuẩn về năng suất 

2.3.2.1. Khái niệm về tiêu chuẩn năng suất 

2.3.2.2. Định mức lao động của bộ phận buồng 

2.3.2.3. Bài tập tính toán tiêu chuẩn năng suất 

2.4.  Xây dựng các biểu mẫu hoạt động 

2.3.1. Các biểu mẫu phân công việc 

2.3.2. Các biểu mẫu thông báo 

2.3.3. Các biểu mẫu sửa chữa 

2.3.4. Các biểu mẫu quản lý tài sản 

Các biểu mẫu khác

3.1. Quản lý hàng vải và đồng phục 

3.1.1. Xác định chủng loại và số lượng hàng vải 

3.1.2. Bảo quản hàng vải 

3.1.3. Quản lý hàng vải 

3.1.4. Quản lý đồng phục của nhân viên 

3.2. Quản lý thiết bị và dụng cụ vệ sinh

3.2.1. Xác định chủng loại và số lượng thiết bị và dụng cụ vệ sinh 

3.2.2. Bảo quản thiết bị và dụng cụ vệ sinh 

3.2.3. Quản lý thiết bị và dụng cụ vệ sinh
3.3. Quản lý hóa chất 

3.3.1. Xác định chủng loại và số lượng hóa chất 

3.3.2. Sử dụng và bảo quản hóa chất 

3.3.3. Quản lý hóa chất 

3.4. Quản lý hàng hóa, vật dụng cho khách 

3.4.1. Quản lý hàng văn phòng phẩm cung cấp cho khách 

3.4.2. Quản lý hàng hóa mỹ phẩm cung cấp cho khách 

3.4.3. Quản lý vật dụng cung cấp cho khách 

3.5. Quản lý trang thiết bị, đồ dùng buồng khách 

3.5.1. Quản lý trang thiết bị máy móc phòng ngủ 

3.5.2. Quản lý đồ dùng phòng ngủ 

Quản lý thiết bị, đồ dùng phòng tắm.

4.1. Quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú 

4.1.1. Nguyên tắc kiểm tra chất lượng dịch vụ lưu trú

4.1.2. Quy trình kiểm tra chất lượng dịch vụ lưu trú 

4.1.3. Kỹ năng giám sát chất lượng dịch vụ 

4.1.4. Tiêu chuẩn chất lượng phòng đón khách 

4.2. Quản lý chất lượng dịch vụ minibar 

4.2.1. Quản lý trang thiết bị dụng cụ 

4.2.2. Quản lý hàng minibar 

4.2.3. Quản lý chi phí 

4.3. Quản lý chất lượng dịch vụ giặt là 

4.3.1. Quản lý dịch vụ giặt là quần áo cho khách 

4.3.2. Quản lý dịch vụ giặt đồ vải 

4.3.3. Quản lý phòng giặt 

4.3.4. Quản lý chi phí 

4.4. Quản lý An toàn và an ninh phòng ngủ khách sạn 

4.4.1. Khái niệm về an toàn và an ninh 

4.4.2. Tầm quan trọng của việc quản lý về an toàn và an ninh 

4.4.3. An Toàn 

4.4.3.1. Những nguyên tắc về an toàn 

4.4.3.2. Những biện pháp quản lý an toàn phòng ngủ khách sạn 

4.4.3.3. Mẫu hướng dẫn an toàn

4.4.3.4. Mẫu nội quy an toàn cho nhân viên bộ phận buồng 

4.4.4. An ninh 

4.4.4.1. Phòng ngừa trộm cắp 

4.4.4.2. Nội quy an toàn phòng khách 

4.4.4.3. Xử lý khách bị tai nạn 

4.4.4.4. Xử lý khách bị bệnh 

4.4.4.5. Xử lý khi khách bị chết trong khách sạn 

4.4.4.6. Kiểm soát côn trùng 

4.4.4.7. Phòng cháy chữa cháy 

4.4.4.8. Quản lý khóa cửa

4.4.4.9. Quản lý két sắt điện tử 

4.4.4.10. Quản lý tài sản thất lạc 

4.5. Quản lý chất lượng bảo dưỡng sửa chữa 

4.5.1. Tầm quan trọng của việc quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa 

4.5.2. Nội dung quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa 

       4.6. Quản lý, đánh giá tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ
5.1. Trình tự vào phòng khách

5.2.Quy trình vệ sinh phòng khách….

5.3.Quy trình tháo và trải dra giường

5.4.Quy trình tháo và trải dra giường

                      5.5.Quy trình vệ sinh   phòng tắm
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	2.
	CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN BUỒNG
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	CHƯƠNG III: QUẢN LÝ VẬT TƯ, HÀNG HÓA VÀ THIẾT BỊ
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	CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG
	
	7
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	Chương 5: Thực hành nghiệp vụ phòng/ buồng.


	
	30

	
	
	30
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc tổng hợp. phân tích đánh giá hoạt động của bộ phận phòng/ buồng
· Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 6 buổi.  Những thắc mắc, nếu có,  của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

· Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học cá nhân và nhóm, mỗi nhóm thực hành  gồm 2 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau :

     + Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

     + Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

     + Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự  ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   

· Phương pháp giảng dạy ở môn học này:
·  Đối phần học lý thuyết là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên  phải ghi chép thêm cho dù đã được phát tài liệu.
· Đối phần học thực hành sinh viên được thực h2nh tại các phòng chức năng của trường.
· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống (nếu cần) và trực tiếp thực hành các thao tác nghiệp vụ cụ thể.
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Vào tuần thứ 6, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 20 % tổng số điểm
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ thị thực hành nghiệp vụ buồng những kỹ năng theo yêu cầu bài  bài thi  mỗi sinh viên 10 phút thao tác.
11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	5

	Bài tập
	1
	5

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	50

	
	
	Tổng: 100%


· Vì lớp đông, giảng viên sẽ không điểm danh từng buổi học mà sẽ điểm danh bất chợt 10 buổi trong suốt quá trình học. Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm ) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.
· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)
·  Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: ( tối thiêu 2)

- Housekeeping managerment 

- Quản lý bộ phận buồng (tài liệu sử dụng nội bộ của trường do giảng viên biên soạn) 

12.2 Tài liệu tham khảo: (toi thieu 3)
- Quản lý bộ phận buồng (Tài liệu sử dụng nội bộ của trường Nghiệp vụ Du lịch sài Gòn)

- VTOS – nghiệp vụ buồng
12.3. Tư liệu trực tuyến:
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy : (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

Buổi 1


Tiêu đề bài giảng Quản trị Buồng          

· Giới thiệu ngắn nội dung bài giảng

· Nêu các phương pháp giảng dạy

· Kết quả mong muốn: đạt được thái độ, kiến thức, kỹ năng  trong chuẩn đầu ra của môn học

· Đọc tài liệu: tài liệu chính của giảng viên,tài liệu tham khảo VTOS/ Webside: www.hrdtourism.org.vn
TUẦN 2 ( 4 tiết)  Tổng quan cơ cấu tổ chức bộ phận buồng
(nội dung : 

Khái quát vế cơ cấu tổ chức bộ phận buồng
phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ nhất. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan trang 19

· Tài liệu

Đọc: Chương  2 “  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN BUỒNG

· ”, từ trang 27 đến trang 45.

· Đọc tài liệu tham khảo:bài đọc thêm trang 35 Giáo trình VTOS.

· Kết quả mong muốn

· Sv hiểu biết cơ chế vận hành hoạt động bộ phận an ninh khách sạn.

· Nâng cao năng lục thuyết trình

· Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 3 (nội dung : 

“  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN BUỒNG

· phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ hai. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan trang 32

· Tài liệu

· Đọc: Chương  3 “  QUẢN LÝ VẬT TƯ, HÀNG HÓA VÀ THIẾT BỊ)”, từ trang 40 đến trang 50

· Đọc tài liệu tham khảo:bài đọc thêm trang 30 Giáo trình VTOS.

· Kết quả mong muốn

· Sv hiểu biết cơ chế vận hành hoạt động bộ phận an ninh khách sạn.

· Nâng cao năng lục thuyết trình

· Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 4 (nội dung : 

· “  Các giải pháp an ninh khách sạn (Xử lý mất mát, hư hỏng, tội phạm   hay tai nạn)
· phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ ba. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan trang 32

· Tài liệu

· Đọc: Chương  3 “  QUẢN LÝ VẬT TƯ, HÀNG HÓA VÀ THIẾT BỊ)”, từ trang 40 đến trang 50

· Đọc tài liệu tham khảo:bài đọc thêm trang 40 Giáo trình VTOS.

· Kết quả mong muốn

· Sv hiểu biết cơ chế vận hành hoạt động bộ phận an ninh khách sạn.

· Nâng cao năng lục thuyết trình

· Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 5 (nội dung : 

· “  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG)
· phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ tư. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan trang 32

· Tài liệu

· Đọc: Chương  5 “  : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BUỒNG”, từ trang 40 đến trang 50

· Đọc tài liệu tham khảo:bài đọc thêm trang 30 Giáo trình VTOS.

· Kết quả mong muốn

· Sv hiểu biết cơ chế vận hành hoạt động bộ phận an ninh khách sạn.

· Nâng cao năng lục thuyết trình

· Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 6,7,8,9,10 (nội dung : 

· “  Thực hành nghiệp vụ buồng
· phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần trước. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan tài liệu
· Tài liệu

· Kết quả mong muốn

· Sv hiểu biết cơ chế vận hành hoạt động bộ phận an ninh khách sạn.

· Nâng cao năng lục thuyết trình

· Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 11 ( 5 tiết) 

· Ôn tập và dự trữ

· Sinh viên sẽkiểm tra thực hành.

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi:

(Ví dụ tự luận và trăc nghiệm, không được sử dụng tài liệu)
16. GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

- ThS. Trần Đình Phương


- ThS. Nguyễn Ngọc


- CN. Nguyễn Hữu Hà

Bình Thuận, ngày 02  tháng 08  năm 2017



Biên soạn




      P. Trưởng khoa/ Bộ môn

ThS. Trần Đình Phương




ThS. Mai Ngọc Khánh
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